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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)  	      	    
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (6 điểm)    ĐH: .......... ĐT: ..........    
* Đọc thầm bài sau:
VẺ ĐẸP HOA BAN TÂY BẮC
    	Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch. Những cơn mưa xuân như đánh thức cả rừng hoa ban sau một giấc ngủ dài. Cây ban như loại cây sim sống bền bỉ. Trên đồi cằn cỗi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi. Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt, các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban vừa ngọt, vừa bùi, người Thái thường lấy về đồ chín trộn với giấm, vừng thành một món nộm, ăn rất lạ.
		Lá ban hình móng bò, người Thái bảo hình “đôi trái tim ghép lại”. Quả ban giống như quả bồ kết, hạt già đồ chín ăn ngon như hạt đậu. Người Thái rất yêu hoa ban, nên ngày Tết trên bàn thờ luôn có cành hoa ban để dâng cúng, tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Với tuổi trẻ, hoa ban là ước mơ trẻ mãi không già, nhiều nghị lực và tình yêu bền vững.
										(Theo Ngọc Anh)














Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập: 
Câu 1 (0,5 điểm). Hoa ban Tây Bắc nở rộ vào dịp nào?
A. Vào tháng giêng,	tháng hai dương lịch
B. Vào tháng hai, tháng ba âm lịch
C. Vào tháng hai, tháng ba dương lịch
Câu 2 (0,5 điểm). Vẻ đẹp của hoa ban được miêu tả như thế nào?
A. Hoa ban năm cánh hồng phơn phớt, cánh hoa ban vừa ngọt vừa bùi.
B. Hoa ban năm cánh tím, phơn phớt trắng hồng, nhụy ban bùi và ngọt.
C. Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt.

Câu 3 (0,5 điểm). Cánh hoa ban có vị như thế nào?
A. Vừa ngọt, vừa bùi.
B. Vừa chua, vừa ngọt.
C. Vừa bùi, vừa ngậy.
Câu 4 (0,5 điểm). Quả ban có hình dáng như thế nào?
A. Tròn như hạt đậu.
B. Giống như quả bồ kết.
C. Có hình móng bò.
Câu 5 (0,5 điểm). Câu nào nêu lên sức sống mãnh liệt của cây hoa ban?
A. Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch.
B. Sống bền bỉ, trên đất đồi cằn cỗi, cây ban vẫn xanh tươi.
C. Những cơn mưa xuân như đánh thức cả rừng hoa ban.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Câu 6. (0,5 điểm). Với tuổi trẻ, hoa ban tượng trưng cho điều gì? Hãy viết lại câu trả lời của em vào dòng dưới đây.
[image: ]
Câu 7 (1 điểm). Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong câu sau:
         Trên đồi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi. 
Câu 8 (0,5 điểm). Câu “Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím.” thuộc loại câu nào?
A. Câu nêu hoạt động  	B. Câu nêu đặc điểm           C. Câu giới thiệu
Câu 9 (0,5 điểm). Đặt một dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:
		Người Thái có thói quen chọn những bông hoa ban nở đầu mùa đem về trưng trong nhà để cầu mong bình an hạnh phúc.
Câu 10 (1 điểm). Em hãy viết 1 câu giới thiệu về loài hoa ban.
[image: ]
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)  	      	    
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (6 điểm)       ĐH: .......... ĐT: ..........    
* Đọc thầm bài sau:
VẺ ĐẸP HOA BAN TÂY BẮC
    	Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch. Những cơn mưa xuân như đánh thức cả rừng hoa ban sau một giấc ngủ dài. Cây ban như loại cây sim sống bền bỉ. Trên đồi cằn cỗi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi. Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt, các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban vừa ngọt, vừa bùi, người Thái thường lấy về đồ chín trộn với giấm, vừng thành một món nộm, ăn rất lạ.
		Lá ban hình móng bò, người Thái bảo hình “đôi trái tim ghép lại”. Quả ban giống như quả bồ kết, hạt già đồ chín ăn ngon như hạt đậu. Người Thái rất yêu hoa ban, nên ngày Tết trên bàn thờ luôn có cành hoa ban để dâng cúng, tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Với tuổi trẻ, hoa ban là ước mơ trẻ mãi không già, nhiều nghị lực và tình yêu bền vững.
                                                                                                   (Theo Ngọc Anh)















Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập: 
Câu 1 (0,5 điểm). Hoa ban Tây Bắc nở rộ vào dịp nào?
A. Vào tháng hai, tháng ba dương lịch	
B. Vào tháng giêng, tháng hai dương lịch
C. Vào tháng hai, tháng ba âm lịch
Câu 2 (0,5 điểm). Vẻ đẹp của hoa ban được miêu tả như thế nào?
A. Hoa ban năm cánh tím, phơn phớt trắng hồng, nhụy ban bùi và ngọt. 
B. Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt.
C. Hoa ban năm cánh hồng phơn phớt, cánh hoa ban vừa ngọt vừa bùi.

Câu 3 (0,5 điểm). Cánh hoa ban có vị như thế nào?
A. Vừa chua, vừa ngọt.
B. Vừa ngọt, vừa bùi.
C. Vừa bùi, vừa ngậy.
Câu 4 (0,5 điểm). Quả ban có hình dáng như thế nào?
A. Tròn như hạt đậu.
B. Có hình móng bò.
C. Giống như quả bồ kết.
Câu 5 (0,5 điểm). Câu nào nêu lên sức sống mãnh liệt của cây hoa ban ?
A. Những cơn mưa xuân như đánh thức cả rừng hoa ban. 
B. Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch.
C. Sống bền bỉ, trên đất đồi cằn cỗi, cây ban vẫn xanh tươi.
Câu 6. (0,5 điểm). Với tuổi trẻ, hoa ban tượng trưng cho điều gì? Hãy viết lại câu trả lời của em vào dòng dưới đây.
[image: ]
Câu 7 (1 điểm). Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong câu sau:
         Trên đồi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi. 
Câu 8 (0,5 điểm). Câu “Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím.” thuộc loại câu nào?
      A. Câu giới thiệu              B. Câu nêu hoạt động          C. Câu nêu đặc điểm           
Câu 9 (0,5 điểm). Đặt một dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:
		Con gái Thái có thói quen cài lên mái tóc những bông hoa ban với ước mong luôn rực rỡ tươi thắm như loài hoa này.
Câu 10 (1 điểm). Em hãy viết 1 câu giới thiệu về loài hoa ban.
[image: ]

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Năm học: 2023 - 2024
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (4 điểm)
Mỗi HS đọc một đoạn văn sau và trả lời 1 câu hỏi trong đoạn văn đó. 
	

Chuyện trong vườn
           Có một cây hoa giấy và một cây táo con cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Mưa phùn làm cho lá cây xanh mướt, tốt tươi. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt, trông như một tấm thảm đỏ rực. Còn cây táo vẫn đứng lặng lẽ một góc vườn, thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

[bookmark: _heading=h.2et92p0]Trả lời câu hỏi: Cây hoa giấy và cây táo sống ở đâu?

	


Em bé và bông hồng
          Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên. Giữa vòm lá xanh mướt, một bông hồng nhung đỏ thắm dập dờn trước gió khi ẩn khi hiện. Mùi hoa thơm mát dìu dịu, cánh hoa mịn màng, khum khum áp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa nở hết. Sao lại có bông hồng đẹp thế hở mẹ? Con định với tay ngắt. 

Trả lời câu hỏi: Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi ở đâu?

	
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]
Mùa đông tới
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]          Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.
Trả lời câu hỏi: Dấu hiệu nào báo hiệu mùa đông tới?  


	Cánh buồm
      Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua . Mùa hè sông đỏ lựng phù sa với những con lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những bãi cát non nổi lên, dân làng tôi thường xới đất, tỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khi những con lũ của năm sau đổ về.
Trả lời câu hỏi: Mùa thu, mùa đông, người dân làm gì trên những cồn cát non?




PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
                     
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Năm học: 2023 - 2024

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (4 điểm): Nghe - viết (Thời gian: 15 phút)
GV đọc cho học sinh viết vài giấy kiểm tra đoạn văn sau:
	Vẻ đẹp hoa ban Tây Bắc
Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch. Những cơn mưa xuân như đánh thức cả rừng hoa ban sau một giấc ngủ dài. Cây ban như loại cây sim sống bền bỉ. Trên đồi cằn cỗi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi.




II. Tập làm văn (6 điểm) (Thời gian: 25 phút)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 đến 5 câu) tả về một đồ dùng trong gia đình em.
                                         Gợi ý
	- Tên đồ dùng là gì?
	- Nó có điểm gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc...? 
	- Đồ dùng đó được dùng để làm gì?
	- Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong nhà của mình?

	













[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]PHIẾU ĐỌC DÀNH CHO HỌC SINH
Phiếu kiểm tra đọc số 1
Con hãy đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
Chuyện trong vườn
           Có một cây hoa giấy và một cây táo con cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Mưa phùn làm cho lá cây xanh mướt, tốt tươi. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt, trông như một tấm thảm đỏ rực. Còn cây táo vẫn đứng lặng lẽ một góc vườn, thân cành trơ trụi, nứt nẻ.
Câu hỏi: Cây hoa giấy và cây táo con sống ở đâu?

Phiếu kiểm tra đọc số 2
Con hãy đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
Em bé và bông hồng
          Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên. Giữa vòm lá xanh mướt, một bông hồng nhung đỏ thắm dập dờn trước gió khi ẩn khi hiện. Mùi hoa thơm mát dìu dịu, cánh hoa mịn màng, khum khum áp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa nở hết. Sao lại có bông hồng đẹp thế hở mẹ? Con định với tay ngắt.
Câu hỏi: Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi ở đâu?

Phiếu kiểm tra đọc số 3
Con hãy đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
Mùa đông tới
          Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.
Câu hỏi: Dấu hiệu nào báo hiệu mùa đông tới? 

 Phiếu kiểm tra đọc số 4
Cánh buồm
      Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua . Mùa hè sông đỏ lựng phù sa với những con lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những bãi cát non nổi lên, dân làng tôi thường xới đất, tỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khi những con lũ của năm sau đổ về.
Câu hỏi: Mùa thu, mùa đông, người dân làm gì trên những cồn cát non?











PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2 
 Năm học: 2023 - 2024
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
1/ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm. 
    Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.
2/ Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm.  
    Đọc sai từ 6 – 10 tiếng : 0,5 điểm . Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm.
3/ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm
4/ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm. 
    Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm; 
    Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm
* Trả lời câu hỏi
Đoạn 1:  Chuyện trong vườn
     	Cây hoa giấy và cây táo con sống trong một khu vườn

Đoạn 2:  Em bé và bông hồng
  	Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi ở công viên.

Đoạn 3: Mùa đông tới
Gió mùa tràn về là lúc báo hiệu mùa đông đã tới.

Đoạn 4: Cánh buồm
Mùa thu, mùa đông, người dân xới đất, tỉa đỗ, tra ngô,trên những cồn cát non.










PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
    TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2 
 Năm học: 2023 – 2024

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (6 điểm )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	

	1
	C
	A
	0,5

	2
	C
	B
	0,5

	3
	A
	B
	0,5

	4
	B
	C
	0,5

	5
	B
	C
	0,5

	6
	Với tuổi trẻ, hoa ban tượng trưng cho ước mơ trẻ mãi không già, nhiều nghị lực và tình yêu bền vững.
	0,5

	7
	khô héo, xanh tươi (mỗi từ đúng được 0,5 điểm)
	1

	8
	B
	C
	1

	9
	Người Thái có thói quen chọn những bông hoa ban nở đầu mùa đem về trưng trong nhà để cầu mong bình an, hạnh phúc.
	Con gái Thái có thói quen cài lên mái tóc những bông hoa ban với ước mong luôn rực rỡ, tươi thắm như loài hoa này.
	0,5

	10
	HS đặt đúng câu theo yêu cầu.
Đầu câu không viết hoa, cuối câu thiếu dấu chấm mỗi lỗi trừ 0,25 điểm
Ví dụ: 
- Hoa ban là loài hoa gắn bó với người Thái.
- Hoa ban là loài hoa của mùa xuân.
- Hoa ban là loài hoa có lá hình móng bò.
   Nếu HS chép câu trong bài văn nếu đủ dấu câu cho 0.75 điểm
   Nếu viết câu nêu sở thích của HS cho 0.25 điểm
	


1













B. KIỂM TRA VIẾT:  (10 điểm)
I. Chính tả 
- Nghe viết đoạn văn:  4 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu (70 chữ/15 phút): 0,5 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 2,5 điểm. Mắc 3,4 lỗi: 2 điểm. Mắc 5,6 lỗi: 1,5 điểm. Mắc 7,8 lỗi: 1 điểm. Mắc 9,10 lỗi: 0,5 điểm. Mắc trên 10 lỗi: Không cho điểm.
II. Tập làm văn: (6 điểm)
a.  Nội dung : 3 điểm
+ Số câu tối thiểu 4 câu: 1 điểm
+ Viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài: 1 điểm
+ Nêu được cảm nghĩ của em đối với đồ dùng đó: 1điểm
b.  Kĩ năng: 3 điểm
+ Viết đúng chính tả: 1 điểm 
Mắc 1-3 lỗi cho 0,5 điểm. Mắc 4  lỗi trở lên không cho điểm
+ Biết dùng từ, đặt câu: 1 điểm
Mắc 1-2 lỗi dùng từ, đặt câu: cho 0,5 điểm. Mắc từ 3 lỗi dùng từ, đặt câu: không cho điểm
+ Bài viết có  sáng tạo: 1 điểm 
* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.












PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
   TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
MA TRẬN ĐỀ KTĐK HKII MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
NĂM HỌC 2023-2024
	Nội dung đánh giá
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu
	Mức 1
40%
	Mức 2
40%
	Mức 3
20%
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
3 điểm
	Đọc hiểu văn bản
	1,2,3,4,5
	2
	
	2
	
	1
	
	5
	2.5

	
	Dựa vào thông tin bài đọc, liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với thực tế cuộc sống
	6
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	
	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	1
	5
	1

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5

	Kiến thức tiếng Việt
3 điểm
	Tìm từ chỉ đặc điểm
	7
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Xác định câu thuộc mẫu câu nào
Điền dấu phẩy
	8,9
	1
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	Biết viết câu giới thiệu về loài hoa trong bài đọc
	10
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Tổng
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	3
	1

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	0,5
	1
	2,0
	1,0

	Tổng bài đọc hiểu
	Số câu
	3
	
	3
	
	2
	2
	9
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	2,0
	
	1
	1,5
	5,5
	1,5
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